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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 13/2019/HS-ST 

Ngày: 18-11-2019 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Phương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Toàn  

                            Ông Phạm Công Tiến     

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thanh Vân là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình Định 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

16/2019/TLST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 18/2019/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:  

Bùi Phúc H  (Tên gọi khác: L ), sinh ngày 01 tháng 01 năm 1975 tại: An Nhơn, 

Bình Định; Nơi cư trú: Khu phố T, thị trấn V , huyện V , tỉnh B , nghề nghiệp: Lái 

xe; trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn C , sinh năm 1927 (chết) và bà Phạm Thị T , sinh 

năm 1930; có vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1977; và 03 con, lớn nhất sinh năm 1997, 

nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Tôn Nữ Kim Y , Trợ giúp viên pháp lý 

thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định bào chữa cho bị cáo Bùi 

Phúc H  - Có mặt 

Địa chỉ: 57 Lê Hồng Phong, thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định 

- Bị hại: Anh Nguyễn Kim N , sinh năm 1976 – Có mặt 

Địa chỉ: Khu phố T, thị trấn V , huyện V , tỉnh B 

- Người làm chứng: 

+ Ông Nguyễn Văn M , sinh năm 1955 (Có mặt) 

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn V , huyện V , tỉnh B 

+ Ông Võ Văn L , sinh năm 1959 (Có mặt) 

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn V , huyện V , tỉnh B 

+ Ông Huỳnh Văn Đ , sinh năm 1968 (Có mặt) 
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+ Ông Lư Bá C , sinh năm 1957 (Có mặt) 

+ Anh Nguyễn Văn B , sinh năm 1974 (Có mặt) 

Đồng địa chỉ: Khu phố T, thị trấn V , huyện V , tỉnh B 

+ Anh Hồ Văn M , sinh năm 1976 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn K, xã C, huyện V , tỉnh B 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 07
 
giờ ngày 04/6/2019, Bùi Phúc H cùng Nguyễn Văn M , Võ Văn L , 

Huỳnh Văn Đ  và Lư Bá C (cùng trú tại huyện V ) đang xúc cát lên xe tải của H  tại 

khu vực hồ Suối Đuốc thuộc địa phận khu phố Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình Định. Sau đó, anh Nguyễn Kim N  (sinh năm 1976, trú tại Khu 

phố T, thị trấn V , huyện V , tỉnh B) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 77H - 6961 

cùng tổ công của mình gồm Nguyễn Văn B , Hồ Văn M, Nguyễn Văn L  (cùng trú 

tại huyện Vân Canh) đến hồ Suối Đuốc để xúc cát thì xảy ra mâu thuẫn. Anh 

Nguyễn Kim N  gọi công của mình qua xúc cát chặn đường xe, không cho xe H đi 

vào và dùng những lời lẽ không hay với Bùi Phúc H . Nghe vậy, H  cầm xẻng tiến 

lại chỗ anh N  dùng xẻng chọc vào cửa xe bên tài ngay vị trí anh N  ngồi nhưng N 

né tránh được. Sau đó, anh N qua cửa bên phụ mở cửa bước xuống xe, do bước 

trúng hố cát nên anh N  té ngửa người ra. H  dùng xẻng bổ từ trên xuống vào người 

anh N  nhiều cái. Anh N  bỏ chạy một đoạn khoảng 2m gặp hố nước nên té ngã. H  

tiếp tục dùng xẻng đánh liên tiếp vào người anh N , N  dùng tay che đỡ. Do xẻng 

gãy và được can ngăn nên H  ngừng lại. Anh N được đưa đi điều trị từ ngày 

04/6/2019 đến ngày 15/6/2019 tại Trung tâm y tế huyện Vân Canh thì xuất viện và 

có đơn yêu cầu khởi tố vụ án (BL 27-29, 35, 69-83,84-108). 

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định số 

134/2019/PY-TgT ngày 08/7/2019, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

hiện tại của anh Nguyễn Kim N  là 8%, cụ thể: Chấn thương gây sưng nề, bầm tím 

cánh tay trái, để lại sẹo cánh tay trái. Hiện cánh tay trái đoạn 1/3 giữa sau có hai 

sẹo. Chấn thương gây sưng đau, bầm tím cổ tay phải đã điều trị. Hiện cẳng tay phải 

đoạn 1/3 dưới trong để lại sẹo kích thước (2x0,5)cm có diện rối loạn sắc tố da 

không thành sẹo dài 04cm; vận động cổ tay trong giới hạn bình thường. Chấn 

thương gây sưng, bầm tím mặt trước đùi trái đã điều trị. Hiện đùi trái đoạn 1/3 trên 

ngoài để lại sẹo mờ, xơ nhẹ kích thước (3x0,5)cm. Chấn thương gây xây xát da 

cẳng chân hai bên đã điều trị. Hiện mắt cá trong chân phải để lại sẹo kích thước 

(3x0,5)cm. Chấn thương gây sưng đau vùng ngực bên trái có sẹo mờ kích thước 

(5x0,5)cm. Chấn thương gây đau tức vùng chậu trái đã điều trị. Hiện vùng chậu trái 

không có dấu vết và di chứng. Hiện không thấy tổn thương xương sườn (BL 37-38). 

Ngày 04/6/2019 Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Canh tạm giữ: 01 chiếc 

xe ô tô tải ben BKS 77H-6916; 01 chiếc xe ô tô tải ben BKS 77H-6561 đều mang 

nhãn hiệu Trường Giang, màu sơn xanh; 01 cái xẻng bị gãy phần lưỡi: cán bằng tre 

dài 1,2m, lưỡi bằng kim loại dài 37cm, rộng 23 cm, sống lưỡi dài 30cm, chuôi lưỡi 

dài 11cm có gắn với phần cán tre bị gãy. Ngày 29/8/2019 Cơ quan CSĐT Công an 
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huyện Vân Canh đã trả lại 01 chiếc xe ô tô tải BKS 77H-6916 cho anh Nguyễn Kim 

N  và 01 xe ô tô tải BKS 77H-6561 cho bà Nguyễn Thị T  (BL 129-134).  

Về dân sự: Anh Nguyễn Kim N yêu cầu bồi thường thiệt hại do thương tích 

gây ra là 39.366.000đ. Ngày 17/9/2019 Bùi Phúc H đã nộp 5.000.000đ để khắc phục 

hậu quả do hành vi của mình gây ra (BL 146-147). 

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Phúc H  thừa nhận đã dùng xẻng đánh bị hại gây 

thương tích, nguyên nhân là do bị hại dùng xe của mình để chặn đường xe bị cáo, 

không cho công của bị cáo xúc cát và trong lúc hai bên kình cãi bị hại đã dùng 

những lời lẽ xúc phạm bị cáo nên bị cáo tức giận không kiềm chế được mới dùng 

xẻng đánh nhiều cái vào người bị hại gây thương tích. Bị cáo biết lỗi và đã chủ 

động đến nhà bị hại để xin lỗi và bồi thường nhưng bị hại không chấp nhận.  

Tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Kim N  thống nhất với nội dung bản cáo trạng của 

Viện kiểm sát và yêu cầu bị cáo H phải bồi thường thiệt hại cho bị hại các khoản 

như sau: Chi phí trong thời gian nằm viện: 2.564.000đ; Tiền chụp phim để giám 

định: 232.000đ; Tiền thuê xe đi chụp phim ở phòng khám 38 Lê Lợi: 700.000đ; 

Tiền thuê xe đi giám định tổn thương 02 lần: 1.400.000đ; Nộp tiền khám y chứng: 

120.000đ; Thu nhập thực tế bị mất trong thời gian nằm viện 12 ngày x 

800.000đ/ngày = 9.600.000đ; Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc 12 ngày 

x 200.000đ/ngày = 2.400.000đ; Bồi thường tổn thất tinh thần 15 tháng lương tối 

thiểu số tiền: 22.350.000đ; Tiền chi phí do công an huyện tạm giữ xe ô tô: 

900.000đ; Bồi thường do sức khỏe bị giảm sút sau khi ra viện không tiếp tục đi lái 

xe được 30 ngày x 800.000đ = 24.000.000đ. Tổng số tiền là 64.266.000đ (Sáu mươi 

tư triệu hai trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). 

Bản cáo trạng số 13/CT-VKSVC ngày 18/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định truy tố bị cáo Bùi Phúc H  về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(Sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội giữ nguyên 

quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Phúc H . Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm 

nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; đã tự nguyện bồi thường 5.000.000đ để khắc phục hậu quả. Nên, đề 

nghị Hội đồng xét xử: 

Về hình sự: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuyên phạt bị cáo Bùi Phúc H  mức án từ 06 

đến 09 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo 

Về dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; Các Điều 584, 585, 

590 Bộ luật Dân sự 2015. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo về việc bị cáo chấp 

nhận bồi thường cho bị hại các khoản chi phí có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và một 

số khoản tiền khác cụ thể như sau: Chi phí trong thời gian nằm viện: 2.564.000đ; 

Tiền chụp phim để giám định: 232.000đ; Tiền thuê xe đi chụp phim ở phòng khám 

38 Lê Lợi: 700.000đ; Tiền thuê xe đi giám định tổn thương 02 lần: 1.400.000đ; Nộp 

tiền khám y chứng: 120.000đ; Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc 12 ngày 

x 200.000đ/ngày = 2.400.000đ. 
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 Riêng khoản tiền thu nhập thực tế bị mất của bị hại trong thời gian nằm viện 

12 ngày, đại diện Viện kiểm sát đề nghị 500.000đ/ngày; mức bồi thường tổn thất 

tinh thần 12 tháng lương tối thiểu.  

Không chấp nhận yêu cầu của bị hại về khoản tiền chi phí do công an huyện 

tạm giữ xe ô tô: 900.000đ và bồi thường do sức khỏe bị giảm sút sau khi ra viện 

không tiếp tục đi lái xe là 30 ngày x 800.000đ = 24.000.000đ.  

Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015, điểm a khoản 

2 Điều 106 BLTTHS năm 2015. Đề nghị HĐXX tuyên tịch thu, tiêu hủy vật chứng 

vụ án là 01 cái xẻng bị gãy phần lưỡi: cán bằng tre dài 1,2m, lưỡi bằng kim loại dài 

37cm, rộng 23 cm, sống lưỡi dài 30cm, chuôi lưỡi dài 11cm có gắn với phần cán tre 

bị gãy.  

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

* Trợ giúp viên pháp lý bà Lê Tôn Nữ Kim Y  bào chữa cho bị cáo Bùi Phúc H  

nhất trí với ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, nhưng không 

chấp nhận về mức hình phạt đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm 

b, i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Bùi Phúc H 06 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Về bồi thường dân sự: Thống nhất như đề nghị 

của Viện kiểm sát.  

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, 

cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Vân 

Canh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bị cáo, bị hại không ai có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Phúc H  khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo 

như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh đã truy tố. Lời khai 

nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trước đây 

tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng 

xét xử có đủ cơ sở kết luận: Do bị cáo H  và bị hại N  đã có mâu thuẫn trong việc 

làm ăn trước đó nên khoảng 07
 
giờ ngày 04/6/2019, khi bị cáo H  cùng Nguyễn Văn 

M , Võ Văn L , Huỳnh Văn Đ  và Lư Bá C đang xúc cát lên xe tải của bị cáo tại khu 

vực hồ Suối Đuốc thuộc địa phận khu phố Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân 

Canh thì thấy bị hại Nguyễn Kim N  điều khiển xe ô tô tải mang BKS 77H - 6961 

cùng tổ công của mình gồm Nguyễn Văn B , Hồ Văn M , Nguyễn Văn L  đến hồ 

Suối Đuốc để xúc cát, hai bên xảy ra kình cãi. Bị hại gọi công của mình xúc cát 

chặn đường xe, không cho xe bị cáo đi và dùng những lời lẽ xúc phạm bị cáo nên bị 

cáo đã dùng xẻng chọc vào cửa xe bên tài ngay vị trí bị hại đang ngồi nhưng bị hại 
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né tránh được. Khi bị hại xuống xe, do bước trúng hố cát nên bị té ngửa, bị cáo thấy 

vậy đã dùng xẻng bổ từ trên xuống nhiều cái trúng vào người bị hại gây thương tích. 

Tuy bị hại bỏ chạy nhưng bị cáo vẫn tiếp tục dùng xẻng đánh liên tiếp vào người bị 

hại đến khi xẻng gãy và được can ngăn thì mới dừng lại. Bị hại được đưa đi điều trị 

từ ngày 04/6/2019 đến ngày 15/6/2019 tại Trung tâm y tế huyện Vân Canh 

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định số 

134/2019/PY-TgT ngày 08/7/2019, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

của bị hại Nguyễn Kim N  là 8%. Nhận thấy, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm 

tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là 

nguy hiểm nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Do đó, bị cáo đã phạm tội “Cố ý gây 

thương tích” với tình tiết định khung là “Dùng hung khí nguy hiểm”, tội phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây 

thương tích” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra 

là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, 

sức khỏe của người khác được pháp luật bảo hộ, gây bất bình trong quần chúng 

nhân dân, làm mất trật tự, trị an tại địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm nhưng vẫn thực 

hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Với hành vi và hậu quả mà bị cáo gây ra cần xử 

phạt bị cáo ở mức án nghiêm khắc và cách ly bị cáo ra ngoài xã hội nhằm giáo dục 

riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt thể hiện 

việc bị cáo không có tiền án, tiền sự, nhất thời phạm tội. Tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; đã tự nguyện bồi thường 5.000.000đ để khắc phục hậu quả. Đây là 

những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

cần được xem xét.  

[6] Về vật chứng vụ án: Xét thấy Cơ quan điều tra Công an huyện Vân Canh thu 

giữ vật chứng là 01 (một) cái xẻng bị gãy phần lưỡi: cán bằng tre dài 1,2m, lưỡi 

bằng kim loại dài 37cm, rộng 23cm, sống lưỡi dài 30cm, chuôi lưỡi dài 11cm có 

gắn với phần cán tre bị gãy là hung khí nguy hiểm bị cáo dùng để thực hiện hành vi 

phạm tội nên cần tịch thu, tiêu hủy.  

[7] Về bồi thường thiệt hại: Xét khoản tiền bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường là 

64.266.000đ, nhận thấy:  

[7.1] Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì bị hại vào viện ngày 

04/6/2019, ra viện ngày 15/6/2019, như vậy thời gian điều trị tại bệnh viện là 12 

ngày. Tại phiên tòa bị cáo chấp nhận bồi thường cho bị hại các khoản chi phí điều 

trị trong thời gian nằm viện 2.564.000đ, tiền chụp phim giám định 232.000đ, tiền 

thuê xe đi khám ở Lê lợi 700.000đ, tiền thuê xe đi giám định tỉ lệ tổn thương 2 lần 

1.400.000đ, tiền khám y chứng 120.000đ, tiền thu nhập bị mất của người nuôi 

dưỡng là 2.400.000đ, Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyên của bị cáo về việc bồi 

thường các khoản tiền trên.  
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[7.2] Đối với yêu cầu bồi thường thu nhập thực tế bị mất của bị hại trong thời 

gian nằm viện 12 ngày x 800.000đ/ngày = 9.600.000đ, bị cáo chỉ chấp nhận 

500.000đ/ngày x 12 ngày = 6.000.000đ. Qua xem xét các tài liệu có trong hồ sơ và 

biên bản xác minh ngày công lao động của người làm nghề lái xe như bị cáo và bị 

hại trên địa bàn huyện Vân Canh thì mức thu nhập bình quân cùng loại được xác 

định là 600.000đ/ngày. Hội đồng xét xử chấp nhận mức thu nhập thực tế của bị hại 

là 600.000đ/ngày. Do đó, thu nhập thực tế bị mất của bị hại trong thời gian điều trị 

tại bệnh viện là 12 ngày là 12 ngày x 600.000đ/ngày = 7.200.000đ 

[7.3] Căn cứ vào thương tích của bị hại Hội đồng xét xử chấp nhận 10 ngày 

nghỉ điều trị ổn định sức khỏe đối với bị hại, 10 ngày x 600.000đ/ngày = 6.000.000đ 

[7.4] Tiền bù đắp tổn thất về tinh thần: Căn cứ vào thương tích của bị hại, Hội 

đồng xét xử chấp nhận mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần bằng 15 lần 

mức lương cơ sở, thành tiền là: 15 tháng x 1.490.000đ/tháng = 22.350.000đ  

[7.5] Xét thấy yêu cầu bồi thường 900.000đ chi phí giữ xe của bị hại là không 

có căn cứ, bị hại không cung cấp được chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của 

mình nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

Như vậy, tổng số tiền bị thiệt hại của bị hại Nguyễn Kim N  là 42.966.000đ (Bốn 

mươi hai triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017), các Điều 357, 584, 585 và 590 Bộ 

luật Dân sự năm 2015 thì bị cáo Bùi Phúc H phải có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt 

hại trên cho bị hại Nguyễn Kim N.  

[8] Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự, điểm đ khoản 1 

Điều 12, Điều 14; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội.  

Miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo vì bị cáo 

thuộc diện hộ cận nghèo, có đơn xin miễn tiền án phí 

 [9] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh về phần 

hình phạt là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. Chấp 

nhận một phần đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về bồi thường thiệt hại. 

 [10] Xét đề nghị của trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo là không phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

- Tuyên bố bị cáo Bùi Phúc H phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

- Xử phạt bị cáo Bùi Phúc H  06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt  bị 

cáo để thi hành án.  

2. Về bồi thường thiệt hại: Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; các Điều 

357, 584, 585, 590 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Buộc bị cáo Bùi Phúc H  phải bồi thường thiệt hại cho bị hại Nguyễn Kim N số 

tiền là 42.966.000đ (Bốn mươi hai triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). 
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Tạm giữ số tiền bị cáo đã nộp là 5.000.000đ (Năm triệu đồng) tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Vân Canh theo biên lai thu tiền số 000094 ngày 17/9/2019 để đảm bảo 

thi hành án.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản 

tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015.  

3. Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự.  

Tuyên tịch thu, tiêu hủy 01 (một) cái xẻng bị gãy phần lưỡi: cán bằng tre dài 

1,2m, lưỡi bằng kim loại dài 37cm, rộng 23cm, sống lưỡi dài 30cm, chuôi lưỡi dài 

11cm có gắn với phần cán tre bị gãy (Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 21 

tháng 10 năm 2019 giữa Công an huyện Vân Canh và Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Vân Canh). 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm đ khoản 1 

Điều 12, Điều 14; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo.  

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm.  

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 của Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự.  
 

Nơi nhận:                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Bị cáo và người tham gia tố tụng;                                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Công an huyện Vân Canh; 

- VKSND huyện Vân Canh; 

- VKDND tỉnh Bình Định; 

- THADS huyệnVân Canh; 

- TAND tỉnh Bình Định; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Định;                                Nguyễn Thị Mai Phƣơng 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                               
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 
  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAND HUYEÄN VAÂN CANH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÌA VIEÄT 

NAM 

        TÆNH BÌNH ÑINH                                       Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh 

phuùc 
                                                                                                                

BIEÂN BAÛN NGHÒ AÙN 

 

Vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 18 tháng 11 năm 2019; 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thaåm phaùn - chuû toïa phieân toøa: Bà Nguyễn thi Mai Phương 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: Ông Nguyễn Văn Toàn 

                                          Ông Phạm Công Tiến 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 16 /2019/TLST-HS ngày 

21 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo: Bùi Phúc Hưng (tên gọi khác: Lửa), sinh năm 

1975 tại An Nhơn, Bình Định; nơi cư trú: Khu phố Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.  

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
 

 Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 
tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC 
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VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU: 

1. Veà toäi danh: “Cố ý gây thương tích”. 

Keát quûa bieåu quyeát: 03/03, đạt 100% 

2. Veà ñieàu luaät aùp duïng: Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Keát quaû bieåu quyeát: 03/03, đạt 100% 

3. Veà hình phaït: Xử phạt bị Bùi Phúc Hưng (Lửa) 06 (sáu) tháng tù, thời hạn 

tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

Keát quûa bieåu quyeát: 03/03, đạt 100%  

4. Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 

584, 585, 590 và 357 Bộ luật Dân sự 2015. 

Buộc bị cáo Bùi Phúc Hưng phải bồi thường thiệt hại cho bị hại Nguyễn Kim 

Nhật số tiền là 42.966.000đ (Bốn mươi hai triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). 

Tạm giữ số tiền bị cáo đã nộp là 5.000.000đ (Năm triệu đồng) tại Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Vân Canh theo biên lai thu tiền số 000094 ngày 11/9/2019 để đảm bảo 

thi hành án.  

Keát quûa bieåu quyeát: 3/3, đạt 100%  

5. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình  sự; Điều  106  Bộ luật 

Tố tụng hình sự.  

Tuyên tịch thu, tiêu hủy 01 (một) cái xẻng bị gãy phần lưỡi: cán bằng tre dài 

1,2m, lưỡi bằng kim loại dài 37cm, rộng 23cm, sống lưỡi dài 30cm, chuôi lưỡi dài 

11cm có gắn với phần cán tre bị gãy (Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 21 

tháng 10 năm 2019 giữa Công an huyện Vân Canh và Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Vân Canh). 

Keát quûa bieåu quyeát: 03/03, đạt 100%  

6. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều d khoản 1 

Điều 12, 14; điểm a khoản 1 Điều 23, Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Miễn tiền án hình sự sơ thẩm và phí dân sự sơ thẩm chi bị cáo. 

Keát quûa bieåu quyeát: 03/03, đạt 100%  

7. Về quyền và nghĩa vụ thi hành án: 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 của Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
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cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự.  

Keát quûa bieåu quyeát: 03/03, đạt 100%  

8. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm.  

Keát quûa bieåu quyeát: 03/03, đạt 100%  

        Nghị án kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên 
 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Bị cáo và người tham gia tố tụng;                                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Công an huyện Vân Canh; 

- VKSND huyện Vân Canh; 

- VKDND tỉnh Bình Định; 

- THADS huyệnVân Canh; 

- TAND tỉnh Bình Định; 

- UBND xã Canh Hòa; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Định;          Lê Văn Duy 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                               
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

Hội thẩm nhân dân 

 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lê Văn Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAND HUYEÄN VAÂN CANH          COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÌA 

VIEÄT NAM 

        TÆNH BÌNH ÑINH                                       Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh 

phuùc 
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BIEÂN BAÛN NGHÒ AÙN 

 

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2018; 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thaåm phaùn - chuû toïa phieân toøa: Ông Lê Văn Duy 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: Ông Đoàn Vũ Cường và ông Trần Trọng 

Phương 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2018/TLST-HS ngày 

13 tháng 6 năm 2018 đối với: Bị cáo Đinh Thị Đanh, sinh năm: 1987, tại Canh Hòa, 

Vân Canh, Bình Định 

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
 

 Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 
tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU: 

1. Veà toäi danh: “Hủy hoại rừng”. 

Keát quûa bieåu quyeát: 3/3, đạt 100% 

2. Veà ñieàu luaät aùp duïng: Áp dụng: Khoản 2 Điều 243; điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội. 

Keát quaû bieåu quyeát: 3/3, đạt 100% 

3. Veà hình phaït: Xử phạt bị cáo Đinh Thị Đanh 15 (Mười lăm) tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

 Giao bị cáo Đinh Thị Đanh cho Ủy ban nhân dân xã Canh Hòa, huyện Vân 

canh, tỉnh Bình Định để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp 

người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo”. 

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với 

bị cáo. 

Keát quûa bieåu quyeát: 3/3, đạt 100% 

4. Về dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 584, 585, 589 

Bộ luật dân sự 2015; Điều 173 Luật đất đai 2013. 
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Buộc bị cáo phải trả lại 39.297 m
2 

đất rừng tại khoảnh 9, tiểu khu 373 thuộc xã 

Canh Liên, Vân Canh, Bình Định mà bị cáo đã chặt cây rừng tự nhiên lấn chiếm đất 

trái phép cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Hà Thanh quản lý theo quy 

định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại về tài nguyên rừng cho Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Hà Thanh với số tiền là 199.347.000 đồng (Một trăm 

chín mươi chín triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).  

Tiếp tục tạm giữ số tiền 11.000.000đ (Mươi một triệu đồng) mà bị cáo đã nộp 

theo biên lai thu tiền số 000084 ngày 31/5/2018 và 000087 ngày 14/8/2018 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định để đảm bảo việc thi hành án. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015.  

Keát quûa bieåu quyeát: 3/3, đạt 100% 

 

5. Về án phí:  

Áp dụng Điều Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, 

Điều 14 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Miễn 

toàn bộ tiền án phí hình sự sơ thẩm, dân sự sơ thẩm cho bị cáo. 

Keát quûa bieåu quyeát: 3/3, đạt 100% 

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, 

những người tham gia tố tụng vắng mặt có quyền kháng trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Keát quûa bieåu quyeát: 3/3, đạt 100% 

        Nghị án kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 8 năm 2018 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên 
 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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